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	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM 2025
LỚP D1
    Giáo viên: Trần Thị Hương- Mai Thị Xuân- Quách Thị Ngọc


                                                          
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ ngày 29/9 - 03/10)
Bùi Thị Ngọc
	Tuần 2
(Từ ngày 6 – 10/10)
Mai Thị Xuân
	Tuần 3
(Từ ngày 13- 17/10)
Trần Thị Hương
	Tuần 4
(Từ ngày 20 – 24/10)
Bùi Thị Ngọc
	Tuần 5
(Từ ngày 27– 31/10)
Mai Thị Xuân
	MTĐG

	- Đón trẻ 



	* Đón trẻ
-  Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi nhanh với phụ huynh khi trẻ dến lớp.
- Tiếp tục rèn trẻ KN lấy cất dép, cất balo
- Hướng dẫn trẻ khi đến lớp biết chào ông bà, bố mẹ, cô giáo đủ câu, đủ từ 
- Nhắc nhở trẻ cần đảm bảo vệ sinh chân tay, mặt mũi sạch sẽ, mặc đồng phục đúng quy định, đầu tóc gọn gàng, không mang đồ chơi, đồ ăn đến lớp.
- Điểm danh lần 1


	-Trò chuyện 
- Điểm danh

	* Chơi tự chọn: Chơi với búp bê
Xâu hạt
* Trò chuyện sáng:

- Chào hỏi: Chào nhau bằng hành động đáng yêu
- Chia sẻ: 
+ Trung thu của bé
+ Trung thu bố mẹ cho bé đi chơi ở đâu
+ Trung thu tuần ở nhà bố mẹ cho bé ăn những món ăn gì
+ Trung thu mẹ mua gì cho bé
+ Bé có gặp chị Hằng và Chú Cuội không?


- HĐ nhóm: 
+ TC: Chi chi chành chành.
+Tập cởi và mặc quần áo cho búp bê
+ Đọc thơ: Qủa thị
- Thông điệp sáng : 
Trung thu yêu thương

	 * Chơi tự chọn:
Xâu hạt – lắp ghép 

* Trò chuyện sáng:

- Chào hỏi: Chào nhau bằng một cái ôm
- Chia sẻ: 
+Chia sẻ đồ chơi với bạn
+ Khi chơi không được tranh dành nhau đồ chơi
- Biết chia sẻ đồ chơi với bạn
- Khi chơi các con không được ồn ào
+ Khi chơi xong các con phải cất đồ chơi đúng nơi quy định

- HĐ nhóm:
+TC: Tập tầm vông
+ Hát vận động: Bé và hoa


-Thông điệp sáng:
Đến lớp thật là vui
	* Chơi tự chọn: 
Di màu hoa – Chơi với búp bê
* Trò chuyện sáng:

- Chào hỏi: Chào nhau bằng một cử chỉ yêu thương 
- Chia sẻ: 
+Về những loài hoa
+ Có rất nhiều các loại hoa
+ Hoa dùng để trang trí làm đẹp
+ Hoa sống được nhờ đâu
+ Các con phải biết yêu quý chăm sóc hoa
+Ý nghĩa của từng loại hoa

- HĐ nhóm:
+ TC: Điệu nhảy sôi động
+ Hát vận động bài hát: Tập tầm vông
+ Đọc thơ: Yêu mẹ
-Thông điệp sáng: 
Cô và các bạn thật dễ thương
	* Chơi tự chọn: 
Nhặt hạt đỗ - lắp ghép hoa 
*Trò chuyện sáng:

- Chào hỏi: Chào nhau bằng cái bắt tay
- Chia sẻ:
+ Về ngày của mẹ
+Các con có biết ngày của mẹ là ngày nào không?
+Ngày 20/10 Ngày phụ nữ Việt Nam
+ Là dịp mọi người thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến người phụ nữ mà mình yêu thương

- HĐ nhóm: 
+ TC: Ai đoán giỏi
+Hát vận động: Cả nhà thương nhau


- Thông điệp sáng:  Con yêu các cô
	* Chơi tự chọn: 
Chơi với các dụng cụ âm nhạc
* Trò chuyện sáng:
- Chào hỏi:Chào nhau bằng một cái rê tay
- Chia sẻ: 
+ Ngày cuối tuần của bé
+ Cuối tuần bố mẹ cho bé đi chơi ở đâu
+ Mẹ mua quần áo đẹp cho bé ở đâu
+ Mẹ đi chợ mua quà gì cho bé



- Thông điệp sáng : 
Bé yêu đến trường

	

	Thể dục sáng

	- Khởi động: Đi vòng tròn thay đổi kiểu như tay lên cao đồng thời kiễng gót, đi thường, tay sang ngang chân đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc bài hát: “Mây trắng”.
=> Về hàng ngang bổ sung xoay khớp cổ, khớp vai, xoay eo, khớp gối
Trẻ thực hiện đúng các động tác của bài tập thể dục : Tập hít thở,  động tác tay, chân ,lưng, bụng và chân
 ( MT1)
=> Chuẩn bị vào bài tập phát triển chung
-Trọng động: Tập các bài tập phát triển chung theo nhịp bài hát “Thể dục buổi sáng”
Thể dục nhịp điệu theo nhạc bài hát “Tập thể dục buổi sáng”
- Hô hấp: Tập hít thở.
- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống .
- Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang hai bên phải trái
- Chân: Đứng nhún chân
- Hồi tĩnh: Nhạc bài hát: Thằng cuội, hít thở không khí trong lành của buổi sáng => Cho trẻ nhẹ nhàng lên lớp theo thứ tự, không xô đẩy. 
- Điểm danh trẻ trong ngày và báo ăn. Cho trẻ đi vệ sinh uống nước chuẩn bị hoạt động học 

	




MT1

	Hoạt động học


















	T2

	HĐ Âm nhạc
* NDTT:
-DH: Cả nhà thương nhau
*NDKH:
- NH: Chim mẹ chim con
	HĐ Âm nhạc
*NDTT 
-NH : Cho con
*NDKH
- TC: Ai nhanh nhất

	HĐ Âm nhạc
*NDTT:
-DH : Cháu yêu bà
*NDKH
- NH: Cho con

	HĐ Âm nhạc
* NDTT 
-VĐ: Cháu yêu bà
*NDKH:
-NH: Em là bông hồng nhỏ

	HĐ Âm nhạc
*NDTT 
-NH :Bố là tất cả
*NDKH
- TC: Tai ai tinh
	

	
	T3

	HĐ Nhận Biết
Màu đỏ
	HĐ Nhận Biết
Đôi chân xinh xắn
	HĐ Nhận Biết
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	HĐ Nhận Biết
Đôi bàn tay bé
	HĐ Nhận Biết
Bé là ai
(MT:19)
	MT
19

	
	T4

	HĐ PTVĐ
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ:  Hái táo 

	HĐ PTVĐ 
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
TCVĐ: Tung bóng
	HĐ PTVĐ 
VĐCB:  Bò,trườn qua vật cản.
[bookmark: _GoBack]TCVĐ: Gà mổ thóc 
	HĐ PTVĐ
VĐCB: Truyền bóng sang ngang.
TCVĐ: Đá bóng vào gôn
	HĐ PTVĐ
VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: Bắt bướm 

	


	
	T5
	HĐTạo hình
Di màu đèn ông sao
(Mẫu)
	HĐTạo hình
Dán trang phục bé trai, bé gái
(Mẫu)
	HĐ Tạo hình
Trang trí thiếp tặng mẹ, tặng cô, tặng bà...
( Ý thích)
	HĐ Tạo hình
Lăn đất thành thỏi dài
(Mẫu)
	HĐTạo hình
Tô màu chiếc váy.
(Mẫu)
	

	
	T6
	HĐ LQVăn học
Thơ: Yêu mẹ
Tg: Nguyễn Bao
	HĐ LQVăn học
Truyện:Thỏ con không vâng lời
(Sưu tầm)
	HĐ LQVăn học
Thơ: Đôi mắt của em.
Tg: Nguyễn Thị Thảo
	HĐ LQVăn học
Truyện: Cô vịt tốt bụng (Sưu tầm)
	HĐ LQVăn học
Thơ: Miệng xinh
Tg: Phạm Hổ
	

	Hoạt động ngoài trời

	Tuần 1:
Thứ 2: Quan sát vườn hoa Nguyệt Quế - TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
Thứ 3: Trò chuyện về ngày trung thu   - TCVĐ: Hoa nở ra
Thứ 4: Quan sát Khu vận động - TCVĐ: Bóng tròn to.
Thứ 5: HĐLĐ nhặt lá cây trên sân trường 
Thứ 6: Quan sát cây sấu  - TCVĐ: Trời nắng trời mưa
*Chơi tự do:Với đồ chơi ngoài trời và với bóng, vòng, phấn 
Tuần 2:
           Thứ 2: Quan sát cây mít  - TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
Thứ 3: Quan sát thời tiết trong ngày  -TCVĐ: Bóng tròn to
Thứ 4: Quan sát vườn hoa hồng - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Thứ 5: HĐLĐ : Nhặt lá cây trên sân vận động  
Thứ 6: Quan sát cây nha đam  - TCVĐ: Lộn cầu vồng
*Chơi tự do: Với  đồ chơi trên sân trường và phấn, bóng, vòng
Tuần 3:
Thứ 2: Quan sát cây lộc vừng - TC: Bóng tròn to.
Thứ 3: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn  - TC:  Đập bóng
Thứ 4: Trò chuyện về Cô giáo của bé -TC: Trồng cây chuối  
Thứ 5: Quan sát cây phượng -TC: Cướp cờ. 
Thứ 6: Quan sát thời tiết trong ngày - TC: Lộn cầu vồng 
* Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời và phấn, bóng, vòng
Tuần 4:
Thứ 2: Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam  -TCVĐ: Bóng tròn to 
Thứ 3: Quan sát cây mít   - TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
Thứ 4: Quan sát vườn thời tiết trong ngày - TC: Mèo đuổi chuột
Thứ 5: HĐLĐ : Nhặt lá cây trên sân trường 
Thứ 6: Trò chuyện về trang phục của bé - TC: Bóng tròn to.
*Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời và với bóng, vòng, phấn 
Tuần 5:
Thứ 2: QS cây nha đam -TC: Bóng tròn to.
Thứ 3: Quan sát thời tiết trong ngày - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Thứ 4: Quan sát vườn hoa hồng – TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Thứ 5: HĐLĐ nhặt lá  cây trong khu vận động  . 
Thứ 6: Quan sát vườn hoa dâm bụt -TCVĐ: Cướp cờ
* Chơi tự do:Với đồ chơi ngoài trời và phấn, bóng, vòng
	














	Hoạt động góc

	- Góc trọng tâm: 
*Góc bé chơi với hình và màu: Di màu bông hoa, dán bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ
+ Chuẩn bị:
- Hình bông hoa chưa tô màu, bưu thiếp cô đã chuẩn bị sẵn, hoa, hồ dán, bút màu, bàn, ghế…
+ Kỹ năng:
- Trẻ cầm bút bằng 3 đầu ngón tay di màu theo một chiều và kín hình.
- Trẻ biết cách chấm hồ và bôi hồ vào mặt sau bông hoa
- Góc khác: 
Góc hoạt động với đồ vật: Chơi với hột hạt, hoa lá để xâu. Trẻ biết dùng 2 đầu ngón tay phải cầm dây, tay trái cầm hạt xâu hoa, xâu hạt
Góc sách truyện: Nghe cô đọc bài thơ: Yêu mẹ, miệng xinh 
*Tuần 2: Góc trọng tâm
* Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tay màu xanh, đỏ tặng bà, mẹ 
+ Chuẩn bị: Hột hạt có màu xanh, đỏ có lỗ luồn dây qua, dây xâu cho trẻ, rổ nhựa
+ Kỹ năng: Trẻ biết dùng 2 đầu ngón tay phải cầm dây, tay trái cầm hạt xâu hoa, xâu hạt
Trẻ biết vận động sự khéo léo của đôi bàn tay và các ngón tay để xâu vòng tặng mẹ ( MT6)
* Góc khác: 
Góc sách truyện: Nghe, xem sách truyện: Hoa mùa xuân, tết quê em, Hoa mào gà, tết này ăn gì, 
Góc bé chơi với hình và màu: Di màu các loài hoa đào , mai, thược dược, cúc…
Góc âm nhạc: Nghe hát những bài hát bé thích, chơi với các nhạc cụ
Tuần 3:
* Góc trọng tâm:
*Góc âm nhạc: Chơi với các dụng cụ âm nhạc ( Phách. Trống, xắc xô. mõ ......) và hát các bài hát về mùa xuân
+ Chuẩn bị:
- Xắc xô, phách, trống..
+ Kỹ năng:
- Cầm và chơi dụng cụ âm nhạc đúng cách, hát được các bài hát trong tháng 
- Góc khác: 
Góc sách truyện: Nghe, xem sách truyện: Hoa mùa xuân, tết quê em, Hoa mào gà, tết này ăn gì, 
Góc bé chơi với hình và màu: Di màu các loài hoa đào, mai, thược dược, cúc…
Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà, vườn hoa,  lắp ghép hoa, 
Tuần 4:
- Góc trọng tâm:
*Góc bé chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, ngủ và thay quần áo cho búp bê.
+ Chuẩn bị:
- Búp bê, giường, quần áo, bát thìa
+ Kỹ năng:
- Bế búp bê, cho bé búp bê ăn, cho búp bê ngủ, Trẻ biết cách bế em, cho em ăn bột, cho em, ngủ. ( MT38)
- Góc khác: 
Góc sách truyện: Nghe, xem sách truyện: Hoa mùa xuân, tết quê em, Hoa mào gà, tết này ăn gì, 
Góc bé chơi với hình và màu: Di màu các loài hoa đào, mai, thược dược, cúc…
Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà, vườn hoa,  lắp ghép hoa,
 Tuần 5: 
- Góc trọng tâm: 
*Góc sách truyện: Hướng dẫn trẻ xem tranh truyện, lật mở trang sách xem các nhân vaqatj trong truyện. Truyện Thỏ con không vâng lời
+ Chuẩn bị: Sách truyện, thơ, tranh thơ truyện, các loại tranh ảnh, đóng quyển
+ Kỹ năng: Trẻ biết lật mở trang sách, nhẹ nhàng không làm nhàu nát, không gây ầm ĩ
- Góc khác: 
Góc bé chơi với hình và màu: Cho trẻ tập cầm bút di màu, tập chấm hồ và dán hoa
Góc âm nhạc: Hát cho trẻ nghe các bài hát trong tuần	
Góc nhận biết phân biệt: Trẻ nhận biết màu xanh, đỏ
	













MT6























MT38









	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh – vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
	*Ăn
- Trò chuyện và cho trẻ kể tên các món hàng ngày trước giờ ăn của trẻ.
- Rèn kĩ năng lấy cất, bê ghế về bàn, ngồi ăn ngay ngắn không cho chân lên ghế.
- Hướng dẫn trẻ một số thói quen văn minh trong ăn uống: Khi ăn không nói chuyện, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, khi ho biết che miệng, ăn nhiều loại thức ăn… 
- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn các loại thức ăn…
- Cô vệ sinh tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ đọc thơ : Giờ ăn 
- Dạy trẻ cách lấy nước và uống nước
- Biết lau miệng, uống nước sau khi ăn.
* Ngủ.
- Thự chiện một số quy định ở lớp như giờ ngủ không ồn ào..
- Rèn trẻ chỉnh  tư thế nằm cho đúng, và lắng nghe cô kể chuyện ,không cười đùa nói chuyện trong khi ngủ
- Dạy trẻ biết cất gối về đúng chỗ quy định, đi vệ sinh sau khi ngủ dậy.
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy: Bóng tròn to, Tập tầm vông, Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ, Ngón tay nhúc nhích…..
* Vệ sinh.
- Thực hiện việc xếp hàng đúng quy định( Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở), xếp hàng đi rửa tay 
- Thực hành các thao tác rửa tay, lau mặt, trước khi ăn và sau khi ăn.
- Thực hiện đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT10)
	





 














MT10

	




-Chơi, hoạt động theo ý thích (chiều)



	T2
	- Cô cùng bé chơi góc bé với búp bê
- TC: Nu na nu nống
	- Hướng dẫn trẻ lau dụng cụ âm nhạc
-TC: Chi chi chành chành
	Hướng dẫn trẻ lau kệ góc hình và màu
- TC:Lộn cầu vồng
	- Nhận biết quả chuối – quả cam
-TC: Lộn cầu vồng
	- KNS : Hướng dẫn trẻ nhận biết nhà vệ sinh nam, nữ
-TC: Tập tầm vông
	

	
	T3
	- HD trẻ cách lấy khăn lau mũi
- Chơi TC: Chi chi chành chành
	- Hướng dẫn trẻ cách nhặt hạt đỗ nhỏ 
-TC: Dung dăng dung dẻ
	- HD trẻ nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ
-TC: Bọ dừa
	- Cô cùng trẻ lau lá cây
-TC: Chơi tự do
	Trò chuyện xem tranh ảnh, băng hình về các bộ phận trên cơ thể bé. ( trẻ nói được tên bộ phận trên cơ thể) (MT24)
	MT24

	
	T4


	- Hướng dẫn trẻ giới thiệu tên, tuổi của mình.
- TC: Đố bạn tôi 
(MT 31)
	- Cho trẻ nhận biết trạng thái vui, buồn trên khuôn mặt mếu, mặt cười 
- TC: Tập tầm vông
	- Cho trẻ hoàn thành nốt bài họat động góc
- TC: Kéo cưa lừa sẻ
	- Cho trẻ làm quen câu truyện: Cô Vịt tốt bụng
- TC: Thả đỉa ba ba 

	- KNS: Bé rèn kỹ năng đưa đồ bằng 2 tay 
-TC: Nu na nu nống
	MT31

	
	T5
	- Cho trẻ làm bài nhận biết màu xanh – đỏ trong vở LQVT
- TC: Kéo cưa lừa xẻ 

	- Cho trẻ làm quen vơi bài hát : Hoa bé ngoan
- TC: Thả đỉa ba ba
	- Trò chuyện về ngày 20/10
- TC: Tập tầm vông 

	- Cô cùng trẻ lau góc hoạt động với đồ vật.    
TC: Oẳn tù tì
	Cho trẻ làm quen câu chuyện “ Cây khế” 
-TC: Chi chi chành chành
	

	
	T6
	*Liên hoan văn nghệ:
- Cô cùng trẻ biểu diễn các bài hát trong tuần, tháng
*Bình bầu bé ngoan
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những việc tốt trong tuần mà trẻ đã làm được
- Cô gọi tên trẻ ngoan, tuyên dương, lên cắm cờ
- Hỏi trẻ cảm xúc khi lên cắm cờ. 
- Chơi trò chơi: Giấu tay, tay đẹp
	


	Trả trẻ
	*Vệ sinh cá nhân
- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, cho trẻ rửa mặt rửa tay sạch sẽ
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ, nhắc nhở trẻ nề nếp chào hỏi trước khi ra
- Trả trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày

	Chủ đê/ sự kiện:
	Trung thu yêu thương
	Cơ thể của bé
	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

	MT thực hiện trong tháng
	1. Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng, bụng, và chân
6. Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay- thực hiện “múa khéo
10. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
18. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi.
24. Trả lời các câu hỏi: Ai đây? cái gì đây? làm gì? Thế nào? Ví dụ: “Con Gà gáy thế nào?” 
31. Nói được một vài thông tin về mình (tên, tuổi)
38. Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)

	Đánh giá kết quả thực hiện 
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